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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 208/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua linh kiện thay thế cho thiết bị phòng thí 

nghiệm của Khoa Công nghệ Sinh học như sau: 

STT Tên linh kiện 
Mã linh 

kiện 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Đèn UV của máy quang 

phổ UV-Vis; Jaco V-730;  
A047661798 Jasco Cái 2 2 PTN 

2 

Đèn UV của máy quang 

phổ UV-Vis; Labomed-

USA,   UVD-3500 

 Labomed Cái 1 

 

3 

Bóng UV cho tủ ấm CO2, 

hãng: Phcbi/Panasonic-

Nhật 

6242158257 
Panasonic

-Nhật 
Cái 3 

 

4 
Bóng UV, 220VAC dài 

29cm 
G8T5E 

Sankyo 

Denki 
Cái 10 

 

5 
Bóng UV, dài 0,6m, 

220VAC 
TUV-F17T8 Philips Cái 1 

 

6 
Bóng UV, dài 0,9m, 

220VAC  
G30T8/OF Rusia Cái 7 3 PTN 

7 
Bóng UV, Dài 1,2m, 

220VAC 
G36T8/OF Rusia Cái 1 

 

8 
Lõi lọc Cart Pretreat 

Macropure 
D0836 Thermo Cái 1 

 

9 Lõi lọc Cart Ultrapure D5027 Thermo Cái 1  

10 
Lõi lọc Cart Down Flow 

Organic Free 
D5021 Thermo Cái 1 

 

11 Cột lọc Ultrafilter 50148226 Thermo Cái 1  

12 

Main boTank vent 

Aquinity 2 cho máy lọc 

nước siêu tinh khiết 

MembraPure GmbH 

190-0085 Đức Cái 1 

 

13 

Mem Cap 1 0.2um PES 

cho máy lọc nước siêu tinh 

khiết MembraPure GmbH 

190-0013 Đức Cái 1 
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14 

Lọc cấp khí cho tủ cấy vi 

sinh Thermo, Model: 1300 

SERIES A2 

(457.2x1216x89.9mm) 

43071TE Thermo Cái 1 

 

15 

Lọc xả khí cho tủ cấy vi 

sinh Thermo, Model: 1300 

SERIES A2 

43070TE 

(609.6x457.2x117.1mm) 

43070TE Thermo Cái 1 

 

16 

Lọc cấp khí cho tủ cấy vi 

sinh ESCO, Model: 

Esco/AC-4E1 

HEPA 

110028 
ESCO Cái 1 

 

17 

Lọc xả khí cho tủ cấy vi 

sinh ESCO, Model: 

Esco/AC-4E1 

ULPA 

110005 
ESCO Cái 1 

 

18 

Capilary tube V-Output 

(Linh kiện cho hệ thống 

chiết nhanh áp suất cao, 

model: E-914, hãng: 

Buchi) 

053282 Buchi Cái 1 

 

19 

Seal holder bottom E-

914/E-916 (Linh kiện cho 

hệ thống chiết nhanh áp 

suất cao, model: E-914, 

hãng: Buchi) 

053386 Buchi Cái 1 

 

20 

Cooling unit long cpl. (6T) 

(Linh kiện cho hệ thống 

chiết nhanh áp suất cao, 

model: E-914, hãng: 

Buchi) 

053319 Buchi Cái 1 

 

21 

Capilary tube V-Input  

(Linh kiện cho hệ thống 

chiết nhanh áp suất cao, 

model: E-914, hãng: 

Buchi) 

053619 Buchi Cái 1 

 

22 

Capilary tube needle (Linh 

kiện cho hệ thống chiết 

nhanh áp suất cao, model: 

E-914, hãng: Buchi) 

052751 Buchi Cái 1 

 

23 
Bóng đèn cho máy đọc 

Elisa 
3400508 

Agilent 

BioTek 
Cái 1 
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24 
Filter bước 570nm cho máy 

đọc Elisa 
3100570 

Agilent 

BioTek 
Cái 1 

 

25 
Filter bước 750nm cho máy 

đọc Elisa 
3404750 

Agilent 

BioTek 
Cái 1 

 

26 Filter, bước 580/55nm. 7082244 Biotek Cái 1  

27 
Đầu điện cực cho máy đo 

pH, cổng 3.5 
HI11310 HANNA Cái 1 

 

28 
Đầu điện cực cho máy đo 

pH HANNA, cổng BNC 
HI11230B HANNA Cái 1 

 

29 

Cảm biến CO2 cho tủ ấm 

CO2, hãng: 

Phcbi/Panasonic-Nhật 

6242362166 

Phcbi/Pan

asonic-

Nhật 

Cái 1 

 

30 

Buồng chưng cất thủy tinh 

(Distillation head, glass) 

cho máy Behr S2 

 Behr Cái 1 

 

31 
Ống Soxhlet trích béo có 

khóa xả PTFE 
R106S Behr Cái 6 

 

32 
Falcon Adapter 500ml cho 

máy li tâm Hettich  
1454 Hettich Cái 6 

 

33 Main bo cho máy nhân gen  
10020343-

SVC 
Bio-rad Cái 1 

 

34 

Biến tần 1/2HP, 

120/240VAC cho tủ cấy vi 

sinh 

E338178 Labconco Cái 1 

 

35 
Ống dẫn hơi nước cho máy 

cô quay 
SQEF059795 

Duran - 

Đức 
Cái 1 

 

36 Núm cao su lắc  Vortex Cái 3  

37 
Dây nguồn 2 chân C13, dài 

1,5m, 10A, lõi đồng 100% 
 

Trung 

Quốc 
Cái 10 

 

38 

Nguồn  

Input: 220VAC, Output: 

12V, 5A, Jack đực: 5.5x2.1 

 
Trung 

Quốc 
Cái 1 

 

39 

Gia công thay thế nắp nhựa 

bằng vật liệu nắp INOX  

cho nồi hấp HiClave (HV-

85) Hirayama, Nhật 

  Cái 1 

Hàng đặt 

gia công 

theo mẫu 

40 
Ron cửa tủ CO2 Galaxy 

14S New Brunswik, Mỹ 
  Cái 1 

Hàng đặt 

gia công 

theo mẫu 

41 

Công thay thế, lắp đặt, hiệu 

chuẩn cho các linh kiện từ 

mục 1 đến mục 43 nêu trên. 

  Gói 1 
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Kính mời đơn vị chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, Phường Linh 

Xuân, TP.HCM. 

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Người liên hệ: Trần Quốc Vũ. 

- Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế. 

- Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 12/9/2025. 

Đề nghị Quý công ty ghi rõ ngoài bì thư: Báo giá cho Thư mời chào giá số 208/BG-VTTB. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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